
 TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 494 /QĐ-SNN ngày  27 /12/2024
của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng)

TT Đơn vị 

Cá nhân đạt
danh hiệu
"Lao động
tiên tiến"

Cá nhân đạt
danh hiệu

"Chiến sĩ thi
đua cơ sở"

Tập thể  đạt
danh hiệu
"Lao động
tiên tiến"

Ghi chú 

1 Lãnh đạo Sở 4 0 0

2 Văn phòng 5 2 1

3 Phòng Tổ chức, cán bộ 5 2 1

4 Phòng Kế hoạch - Tài chính 9 2 0

5 Phòng Chất lượng chế biến và
 Phát triển thị trường 8 0 1

6 Thanh tra 5 2 1

7 Lao động văn phòng Sở 5 0 0

8 Chi cục Kiểm lâm 102 25 5

9 Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi 28 3 4

10 Chi cục Phát triển nông thôn 17 2 4

11 Chi cục Thuỷ lợi 14 3 2

12 Viên chức lãnh đạo quản lý 7 0 0

13 Trung tâm Khuyến nông &
 Giống nông lâm nghiệp 6

14 Trung tâm Điều tra, quy hoạch và thiết
kế nông lâm nghiệp 1

15 Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi
trường nông thôn 1

16 Ban Quản lý Vườn quốc gia Phia Oắc
- Phia Đén 1

Tổng cộng 209 41 28

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 2

DANH SÁCH
Tập thể được tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2024

(Kèm theo Quyết định số 494/QĐ-SNN ngày 27/12/2024
của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT)

TT Tên tập thể Ghi chú 

1 Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

2 Phòng Tổ chức, cán bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT 

3
Phòng chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường, Sở Nông

nghiệp và PTNT

4 Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT

5 Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và PTNT

6 Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và PTNT

7
Trung tâm Khuyến nông & Giống nông lâm nghiệp, Sở Nông

nghiệp và PTNT

8
Trung tâm Điều tra, quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp,

Sở Nông nghiệp và PTNT

9
Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn,

Sở Nông nghiệp và PTNT

10
Ban Quản lý Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén,

 Sở Nông nghiệp và PTNT
 

11 Phòng Sử dụng và Phát triển rừng, Chi cục Kiểm lâm

12
Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng, Chi

cục Kiểm lâm

13
Phòng Điều tra xử lý vi phạm về Lâm nghiệp, Chi cục Kiểm

lâm

14 Hạt Kiểm lâm thành phố Cao Bằng, Chi cục Kiểm lâm
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15 Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm, Chi cục Kiểm lâm

16 Phòng Hành chính – Thanh tra, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi 

17 Phòng Thú y, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi 

18
Phòng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Trồng trọt

và Chăn nuôi

19 Phòng Hành chính, tổng hợp, Chi cục Phát triển nông thôn

20
Phòng Phát triển nông thôn và Bố trí dân cư, Chi cục Phát triển

nông thôn

21
Phòng Kinh tế hợp tác và Trang trại, Chi cục Phát triển nông

thôn

22 Phòng Hành chính – Quản lý thiên tai, Chi cục Thủy lợi

23
Phòng Quản lý Công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn,

Chi cục Thủy lợi

24
Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Khuyến nông &

Giống nông lâm nghiệp

25
Phòng Huấn luyện - Thông tin - Thị trường, Trung tâm Khuyến

nông & Giống nông lâm nghiệp

26
Phòng Trồng trọt - Lâm nghiệp, Trung tâm Khuyến nông &

 Giống nông lâm nghiệp

27
Phòng Chăn nuôi - Thuỷ Sản, Trung tâm Khuyến nông &

 Giống nông lâm nghiệp

28
Trại Giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản, Trung tâm Khuyến

nông & Giống nông lâm nghiệp

Danh sách ấn định gồm 28 tập thể./. 

TT Tên tập thể Ghi chú 
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DANH SÁCH 

Cá nhân được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở " năm 2024

(Kèm theo Quyết định số 494 /QĐ-SNN ngày 27/12/2024
của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT)

+

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị

1 Lục Thị Kim Hoa Phó Chánh văn
phòng Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

2 Nguyễn Thị Linh Chuyên viên Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

3 Nguyễn Thị Liêm Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT

4 Đinh Quốc Trưởng Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT

5 Nguyễn Thái Sơn Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và
PTNT

6 Phạm Trung Nghĩa Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và
PTNT

7 Hoàng Kim Trọng Phó Chánh thanh tra Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT

8 Hoàng Quang Huy Thanh tra viên Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT

9 Đoàn Thị Thắm Phó Trưởng phòng Phòng Thú y, Chi cục Trồng trọt và CN

10 Bế Thị Hồng Thắm Chuyên viên Phòng Chăn nuôi - Thủy sản,
Chi cục Trồng trọt và CN

11 Nguyễn Thị Huyền Chuyên viên Phòng Thú y, Chi cục Trồng trọt và CN

12 Hoàng Bích Châu Trưởng phòng Phát triển nông thôn và Bố trí dân cư

13 Lô Mạnh Cường Chuyên viên Phát triển nông thôn và Bố trí dân cư

14 Trần Cao Anh Phó Trưởng phòng Phòng Điều tra xử lý vi phạm về lâm nghiệp

15 Vi Văn Chưởng Phó Trưởng phòng
phụ trách Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên

16 Ma Văn Thuận Kiểm lâm viên Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên

17 Hoàng Văn Tình Kiểm lâm viên Phòng Sử dụng và Phát triển rừng

18 Nguyễn Văn Việt Kiểm lâm viên Phòng Sử dụng và Phát triển rừng

19 Chu Phương Huân Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Hà Quảng
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20 Dương Đức Minh Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Hà Quảng

21 Nông Thị Truyền Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Hà Quảng

22 Triệu Thanh Tuấn Kiểm lâm viên trung
cấp Hạt Kiểm lâm huyện Hà Quảng

23 Trần Huy Tân Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lạc

24 Lý Hải Nam Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lạc

25 Trần Văn Thành Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lạc

26 Hà Hữu Mưu Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lạc

27 Ngô Quang Trưởng Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lạc

28 Lục Minh Châu Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lạc

29 Trịnh Đức Thành Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm

30 Lục Văn Hùng Kiểm lâm viên trung
cấp Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm

31 Tô Ngọc Duy Kiểm lâm viên trung
cấp Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm

32 Nguyễn Văn Thuật Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm

33 Nông Đức Huynh Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm

34 Hoàng Văn Dương Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Trùng Khánh

35 Hà Văn Chánh Kiểm lâm viên trung
cấp Hạt Kiểm lâm huyện Trùng Khánh

36 Nông Văn Khánh Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Trùng Khánh

37 Hoàng Đức Tuân Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Trùng Khánh

38 Hoàng Văn Vũ Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Hạ Lang

39  Ma Thị Huyền
Linh Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và PTNT

40  Hoàng Minh Tuấn Trưởng phòng Phòng Hành chính-QL thiên tai

41  Tô Vũ Kiên Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý công trình thủy lợi

Danh sách ấn định gồm 41 cá nhân ./.

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
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DANH SÁCH
Cá nhân được tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến " năm 2024

các Phòng thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
(Kèm theo Quyết định số  494/QĐ-SNN ngày  27/12/2024

của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT)

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

1 Nông Quốc Hùng Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

2 Nguyễn Công Doanh Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

3 Nông Thanh Mẫn Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

4 Mã Thị Trà My Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

5 Tống Thị Quỳnh Dương Chánh Văn phòng Văn phòng Sở

6 Lục Thị Kim Hoa Phó Chánh văn phòng Văn phòng Sở

7 Nông Thị Minh Thu Chuyên viên Văn phòng Sở

8 Nguyễn Thị Linh Chuyên viên Văn phòng Sở

9 Mông Thị Huế Chuyên viên Văn phòng Sở

10 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Nhân viên phục vụ Văn phòng Sở

11 Phùng Thanh Giang Nhân viên lái xe Văn phòng Sở

12 Nguyễn Văn Xuân Nhân viên lái xe Văn phòng Sở

13 Vũ Thành Lưu Nhân viên lái xe Văn phòng Sở

14 Trần Việt Dũng Nhân biên bảo vệ Văn phòng Sở

15 Tô Mạnh Khởi Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ

16 Nguyễn Thị Liêm Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ

17 Lương Thị Liễu Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ

18 Hoàng Thị Huệ Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ

19 Đinh Quốc Trưởng Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ

20 Nguyễn Thái Sơn Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính
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21 Đàm Thị Thiều Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính

22 Cao Thanh Kiều Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính

23 Thân Thị Lan Kế toán Phòng Kế hoạch - Tài chính

24 Lâm Thị Lan Kế toán trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính

25 Hà Đức Linh Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính

26 Trịnh Văn Thim Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính

27 Phạm Trung Nghĩa Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính

28 Hoàng Bảo Tuyên Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính

29 Nguyễn Thị Minh Thảo Trưởng phòng Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường

30 Đoàn Đức Thiện Phó trưởng phòng Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường

31 Lương Quang Nam Phó trưởng phòng Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường

32 La Việt Thùy Chuyên viên Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường

33 Lương Trung Kiên Chuyên viên Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường

34 Lương Kim Oanh Chuyên viên Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường

35 Thẩm Thị Phương Chuyên viên Thanh tra Sở

36 Vũ Ngọc Hải Chuyên viên Thanh tra Sở

37 Nguyễn Đức Hữu Chánh thanh tra Thanh tra Sở

38 Hoàng Kim Trọng Phó Chánh thanh tra Thanh tra Sở

39 Hoàng Quang Huy Thanh tra viên Thanh tra Sở

40 Phương Đức Phi Thanh tra viên Thanh tra Sở

41 Nông Thị Thiết Chuyên viên Thanh tra Sở

42 Hoàng Phượng Vỹ Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm

43 Hoàng Thế Tùng Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm

44 Mã Trung Kiên Phó Trưởng phòng (phụ
trách) Phòng Thanh tra - Pháp chế

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
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45 Trần Cao Anh Phó Trưởng phòng Phòng Điều tra xử lý vi phạm về lâm nghiệp

46 Mã Thị Yến Chi Kiểm lâm viên Phòng Điều tra xử lý vi phạm về lâm nghiệp

47 Vi Văn Chưởng Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên
nhiên

48 Ma Văn Thuận Kiểm lâm viên Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên
nhiên

49 Hoàng Văn Tuân Kiểm lâm viên Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên
nhiên

50 La Ái Lê Trưởng phòng Phòng Sử dụng và Phát triển rừng

51 Bế Thị Thu Hà Phó Trưởng phòng Phòng Sử dụng và Phát triển rừng

52 Ma Thị Trang Ly Kiểm lâm viên Phòng Sử dụng và Phát triển rừng

53 Hoàng Văn Tình Kiểm lâm viên Phòng Sử dụng và Phát triển rừng

54 Nguyễn Văn Việt Kiểm lâm viên Phòng Sử dụng và Phát triển rừng

55 Nông Mạnh Linh Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính

56 Lương Thị Minh Huế Kế toán trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

57 Nguyễn Khánh Chuyên Đội Trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa
cháy rừng

58 Phạm Ngọc Cường Phó Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa
cháy rừng

59 Lê Đàm Huy Kiểm lâm viên Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa
cháy rừng

60 Long Văn Công Kiểm lâm viên Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa
cháy rừng

61 Hoàng Thị Dung Kiểm lâm viên Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa
cháy rừng

62 Nông Văn Trãi Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Thành phố Cao Bằng

63
Nguyễn Thị Huyền
Trang Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Thành phố Cao Bằng

64 Dương Văn Huân Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Thành phố Cao Bằng

65 Đàm Trung Hiếu Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Thành phố Cao Bằng

66 Lý Thị Thương Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Thành phố Cao Bằng

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
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67 Đinh Quang Vũ Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hoà An

68 Long Thị Nết Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hoà An

69 Nguyễn Thị Cảnh Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Hoà An

70 Lô Ngọc Thông Kiểm lâm viên trung cấp Hạt Kiểm lâm huyện Hoà An

71 Hoàng Thị Minh Thơm Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Hoà An

72 Đàm Trung Đông Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Hoà An

73 Giáp Ngọc Luân Phó Hạt trưởng phụ trách Hạt Kiểm lâm huyện Hà Quảng

74 Vương Minh Nhật Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hà Quảng

75 Đoàn Trung Hiếu Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Hà Quảng

76 Lương Hữu Hạnh Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Hà Quảng

77 Mã Ngọc Kiên Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Hà Quảng

78 Lý Văn Thanh Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Hà Quảng

79 Chu Phương Huân Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Hà Quảng

80 Dương Đức Minh Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Hà Quảng

81 Nguyễn Đình Trí Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Hà Quảng

82 Đàm Văn Cận Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Nguyên Bình

83 Mạc Văn Cường Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Nguyên Bình

84 Nông Thị Truyền Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Nguyên Bình

85 Triệu Thanh Tuấn Kiểm lâm viên trung cấp Hạt Kiểm lâm huyện Nguyên Bình

86 Thái Thị Thanh Hoa Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Nguyên Bình

87 Trần Huy Tân Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lạc

88 Lý Hải Nam Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lạc

89 Nông Vĩnh Dưỡng Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lạc

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
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90 Sầm Văn Hưng Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lạc

91 Trần Văn Thành Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lạc

92 Đặng Nông Hùng Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lạc

93 Hà Hữu Mưu Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lạc

94 Ngô Quang Trưởng Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lạc

95 Lục Trường Thơ Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lạc

96 Lục Minh Châu Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lạc

97 Lăng Khánh Tùng Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lạc

98 Trần Văn Mười Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lạc

99 Hoàng Văn Sơn Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lạc

100 Lương Văn Hợi Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lạc

101 Nguyễn Hùng Quốc Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm

102 Trịnh Đức Thành Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm

103 Nông Văn Cương Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm

104 Lục Văn Hùng Kiểm lâm viên trung cấp Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm

105 Hoàng Văn Tu Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm

106 Tô Ngọc Duy Kiểm lâm viên trung cấp Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm

107 Nguyễn Văn Thuật Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm

108 Nông Đức Huynh Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm

109 Nguyễn Ngọc Vị Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm

110 Nguyễn Trung Dũng  Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm

111 Nguyễn Văn Thuỳ Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Thạch An

112 Hoàng Trường Giang Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Thạch An
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113 Hoàng Thị Hồng Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Thạch An

114 Nông Thị Thùy Trang Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Thạch An

115 Nông Đức Việt Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Thạch An

116 Nguyễn Văn Ngọc Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Thạch An

117 Nguyễn Trọng Phước Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Hòa

118 Thang Thành Trung Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Hòa

119 Đặng Thanh Thắng Kiểm lâm viên trung cấp Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Hòa

120 Đàm Văn Nhân Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Hòa

121 Nông Văn Đạt Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Hòa

122 Phan Văn Huỳnh Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Hòa

123 Phan Thị Tươi Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Hòa

124 Hoàng Văn Dương Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Trùng Khánh

125 Hà Thế Dự Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Trùng Khánh

126 Đàm Trung Thưởng Trạm trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Trùng Khánh

127 Hoàng Văn Đảng Kiểm lâm viên trung cấp Hạt Kiểm lâm huyện Trùng Khánh

128 Hoàng Văn Chang Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Trùng Khánh

129 Hà Văn Chánh Kiểm lâm viên trung cấp Hạt Kiểm lâm huyện Trùng Khánh

130 Nguyễn Minh Tuấn Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Trùng Khánh

131 Dương Thị Bích Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Trùng Khánh

132 Lý Ngọc Oanh Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Trùng Khánh

133 Nông Văn Khánh Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Trùng Khánh

134 Nông Công Thành Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Trùng Khánh

135 Lục Duy Hiếu Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Trùng Khánh
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136 Hoàng Đức Tuân Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Trùng Khánh

137 Nguyễn Văn Dương Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Trùng Khánh

138 Vương Anh Dũng Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hạ Lang

139 Hoàng Văn Vũ Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Hạ Lang

140 Nông Thị Huệ Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Hạ Lang

141 Nông Ngọc Dư Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Hạ Lang

142 Triệu Văn Đình Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Hạ Lang

143 Đinh Hoàng Thu Hiền Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Hạ Lang

144 Hoàng Văn Khánh Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi

145 Đinh Xuân Lập Phó Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi

146 Đoàn Thị Thuấn Phó Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi

147 Long Thị Hương Trưởng phòng Phòng Hành chính - Thanh tra

148 Nguyễn Bích Hoan Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính - Thanh tra

149 Nông Thị Dung Phụ trách kế toán Phòng Hành chính - Thanh tra

150 Lưu Nhật Phi Chuyên viên Phòng Hành chính - Thanh tra

151 Đàm Thị Hồng Yến Chuyên viên Phòng Hành chính - Thanh tra

152 Hoàng Thị Minh Chuyên viên Phòng Hành chính - Thanh tra

153 Nguyễn Thị Linh Phó trưởng phòng Phòng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

154 Đoàn Thế Duy Phó trưởng phòng Phòng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

155 Dương Thị Hồng Ngọc Chuyên viên Phòng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

156 Đoàn Ngọc Linh Chuyên viên Phòng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

157 Nguyễn Thị Thanh Lam Chuyên viên Phòng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

158 Bế Viết Đông Chuyên viên Phòng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
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159 Lương Đức Lâm Chuyên viên Phòng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

160 Đặng Văn Vỹ Trưởng phòng Phòng Thú y

161 Đoàn Thị Thắm Phó Trưởng phòng Phòng Thú y

162 Bế Thị Hiếu Chuyên viên Phòng Thú y

163 Long Thu Huyền Chuyên viên Phòng Thú y

164 Đinh Đức Giang Chuyên viên Phòng Thú y

165 Nguyễn Thị Huyền Chuyên viên Phòng Thú y

166 Nguyễn Quyết Long Chuyên viên Phòng Thú y

167 Nông Thị Thương Chuyên viên Phòng Thú y

168 Nông Thị Hoan Trưởng phòng Phòng Chăn nuôi – Thuỷ sản

169 Nông Thành Quế Phó trưởng phòng Phòng Chăn nuôi – Thuỷ sản

170 Phạm Thị Nhung Chuyên viên Phòng Chăn nuôi - Thủy sản

171 Bế Thị Hồng Thắm Chuyên viên Phòng Chăn nuôi - Thủy sản

172 Nông Chí Kiên Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn

173 Nguyễn Văn Hùng Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn

174 Lê Ngô Duy Tùng Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Chi cục
PTNT

175 Chu Thị Diệp Phó trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Chi cục
PTNT

176 Hoàng Thị Niêm Kế toán Phòng Hành chính - Tổng hợp, Chi cục
PTNT

177 Nguyễn Thị Anh Ngọc Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp, Chi cục
PTNT

178 Hoàng Bích Châu Trưởng phòng Phát triển nông thôn và Bố trí dân cư, Chi
cục PTNT

179 Nông Văn Thọ Phó trưởng phòng Phát triển nông thôn và Bố trí dân cư, Chi
cục PTNT

180 Nông Chiu Hoàn Chuyên viên Phát triển nông thôn và Bố trí dân cư, Chi
cục PTNT
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181 Lý Văn Ký Chuyên viên Phát triển nông thôn và Bố trí dân cư, Chi
cục PTNT

182 Lô Mạnh Cường Chuyên viên Phát triển nông thôn và Bố trí dân cư, Chi
cục PTNT

183 Lý Thu Hương Chuyên viên Phát triển nông thôn và Bố trí dân cư, Chi
cục PTNT

184 Lê Duy Trưởng phòng Kinh tế hợp tác và Trang trại, Chi cục PTNT

185 Lê Thị Hiền Phó trưởng phòng Kinh tế hợp tác và Trang trại, Chi cục PTNT

186 Nguyễn Thị Mai Trang Chuyên viên Kinh tế hợp tác và Trang trại, Chi cục PTNT

187 Bùi Thị Hồng Ngọc Chuyên viên Kinh tế hợp tác và Trang trại, Chi cục PTNT

188 Dương Thị Thanh Tuyền Chuyên viên Kinh tế hợp tác và Trang trại, Chi cục PTNT

189  Ma Thị Huyền Linh Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi

190  Đoàn Thị Thảo Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi

191  Hoàng Minh Tuấn Trưởng phòng Phòng Hành chính - Quản lý thiên tai

192  Tô Mạnh Hùng Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính - Quản lý thiên tai

193 Phùng Thị Hiên Trưởng phòng Phòng Quản lý công trình thủy lợi

194  Tô Vũ Kiên Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý công trình thủy lợi

195  Nông Trường Minh Kế toán Phòng Hành chính - Quản lý thiên tai

196  Nguyễn Thị Hồng Hạnh Văn thư Lưu trữ Phòng Hành chính - Quản lý thiên tai

197  Lý Thị Thương Chuyên viên Phòng Hành chính - Quản lý thiên tai

198  Nông Văn Trường Chuyên viên Phòng Hành chính - Quản lý thiên tai

199  Hứa Thị Ngọc Chuyên viên Phòng Quản lý công trình thủy lợi

200  Mã Thị Chìu Chuyên viên Phòng Quản lý công trình thủy lợi

201  Trần Minh Nguyệt Chuyên viên Phòng Quản lý công trình thủy lợi
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202  Nông Thị Nụ Chuyên viên Phòng Quản lý công trình thủy lợi

203 Đàm Đức Phúc Giám đốc Trung tâm Khuyến nông & Giống nông lâm
nghiệp

204 Nguyễn Thị Hoà Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông & Giống nông lâm
nghiệp

205 Hoàng Thị Hiếu Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông & Giống nông lâm
nghiệp

206 Nguyễn Sỹ Cao Giám đốc Trung tâm điều tra quy hoạch thiết kế nông
lâm nghiệp

207 La Đức Toàn Phó Giám đốc Trung tâm điều tra quy hoạch thiết kế nông
lâm nghiệp

208 Hoàng Đình Đà Phó Giám đốc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường
nông thôn

209 Nông Đình Thi Phó Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia
Đén

Danh sách ấn định gồm 209 cá nhân ./. 
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